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1 23021177  Nguyễn Minh Tâm  05/08/2005  15  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 18.000.000 CN KTXD Chuẩn

Điều chỉnh ĐRL, chuyển 

từ mức HB Giỏi lên Xuất 

sắc

2 23021141  Chu Thành Long  21/08/2004  20  3.78 Tốt Giỏi 17.500.000 CN KTXD Chuẩn
Điều chỉnh ĐRL, được 

hưởng HB Giỏi

3 22026138  Trần Văn Giang  17/08/2004  29  3.60 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CNKT CĐT TT23

Điều chỉnh ĐRL, chuyển 

từ mức HB Giỏi lên Xuất 

sắc

4 24021183  Nguyễn Minh Quân  19/09/2006  19  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 21.000.000 CNKT CĐT ĐMKTKT
Bổ sung do P.ĐT cập 

nhật danh sách

5 24021218  Tạ Tuấn Tùng  18/01/2006  23  3.61 Tốt Giỏi 20.500.000 CNKT CĐT ĐMKTKT
Bổ sung do P.ĐT cập 

nhật danh sách

6 24021164  Đỗ Danh Nam  14/10/2006  21  3.33 Tốt Giỏi CNKT CĐT ĐMKTKT
Không đc cấp HB do 

P.ĐT cập nhật danh sách

7 24021090  Nguyễn Hữu Đức  13/03/2006  19  3.32 Xuất sắc Giỏi CNKT CĐT ĐMKTKT
Không đc cấp HB do 

P.ĐT cập nhật danh sách

8 22022579  Nguyễn Bình Minh  04/11/2004  15  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 16.000.000 TTNT Chuẩn
Cấp HB do Viện TTNT 

điều chỉnh DS đề xuất

9 22022633  Trần Kim Dũng  20/05/2004  15  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 16.000.000 TTNT Chuẩn
Cấp HB do Viện TTNT 

điều chỉnh DS đề xuất

10 22022651  Bàn Hoàng Sơn  17/09/2004  16  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 16.000.000 TTNT Chuẩn
Cấp HB do Viện TTNT 

điều chỉnh DS đề xuất

11 22022542  Nguyễn Minh Hường  02/08/2004  17  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 16.000.000 TTNT Chuẩn
Cấp HB do Viện TTNT 

điều chỉnh DS đề xuất

12 22022632  Nguyễn Viết Vũ  15/09/2004  14  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 16.000.000 TTNT Chuẩn
Cấp HB do Viện TTNT 

điều chỉnh DS đề xuất

13 22022609  Nguyễn Minh Hiếu  05/12/2004  17  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 16.000.000 TTNT Chuẩn
Cấp HB do Viện TTNT 

điều chỉnh DS đề xuất

14 22022611  Hoàng Bùi Tuấn Anh  28/07/2004  15  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 16.000.000 TTNT Chuẩn
Cấp HB do Viện TTNT 

điều chỉnh DS đề xuất

15 22022656  Nguyễn Phương Trang  26/05/2004  12  3.93 Xuất sắc Không đạt TTNT Chuẩn

Không cấp HB do Viện 

TTNT điều chỉnh DS đề 

xuất
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16 22022515  Vũ Trung Hiếu  02/01/2004  12  3.88 Xuất sắc Không đạt TTNT Chuẩn

Không cấp HB do Viện 

TTNT điều chỉnh DS đề 

xuất

17 22022628  Vũ Đình Quang Huy  01/02/2004  12  3.88 Xuất sắc Không đạt TTNT Chuẩn

Không cấp HB do Viện 

TTNT điều chỉnh DS đề 

xuất

18 22022559  Bùi Duy Quảng  05/09/2004  12  4.00 Xuất sắc Không đạt TTNT Chuẩn

Không cấp HB do Viện 

TTNT điều chỉnh DS đề 

xuất

19 22022604  Phạm Thành Long  01/01/2004  12  4.00 Xuất sắc Không đạt TTNT Chuẩn

Không cấp HB do Viện 

TTNT điều chỉnh DS đề 

xuất

20 22022598  Nguyễn Ngô Việt Trung  17/01/2004  12  3.93 Xuất sắc Không đạt TTNT Chuẩn

Không cấp HB do Viện 

TTNT điều chỉnh DS đề 

xuất

21 22022617  Đỗ Thị Thùy Trang  19/10/2004  12  3.93 Xuất sắc Không đạt TTNT Chuẩn

Không cấp HB do Viện 

TTNT điều chỉnh DS đề 

xuất


